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1 Trần Hồ Hoài An  T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

2 Nguyễn Võ Ngọc Bích  T 9 T 10 T 9 H 6 H 8 T T T T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 Anh Thư Byă  H 5 H 7 H 8 H 5 H 5 H T H H 6 H 7 H T H T T Đ T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T Đ Đ T 

4 Nguyễn Ngọc Linh Chi  H 5 H 6 H 6 H 7 H 6 H T T H 5 T 9 T H H T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T Đ T 

5 Trần Khánh Duy H 7 H 7 H 5 H 8 H 5 H H H H 5 H 7 H T T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ T T 

6 Hoàng Thị Mỹ Duyên  H 7 H 6 H 5 H 8 H 5 H H H H 6 H 8 H T H T T Đ T Đ Đ T Đ Đ Đ Đ T T Đ T 

7 Nguyễn Trung Hải Đăng H 6 H 6 H 7 H 5 H 5 H H H H 6 H 7 T H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ T 

8 Trần Mai An Khang T 9 T 9 T 9 H 9 T 9 T T T T 10 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

9 Nguyễn Hoàng Anh Khoa H 6 H 5 H 7 H 5 H 5 H H H H 6 H 7 T H T Đ T Đ T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T Đ Đ T 

10 Đặng Bích Hoàng Linh  H 5 H 7 H 8 H 5 H 8 H T T T 9 T 9 T T T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T 

11 Nguyễn Hoàng Yến Linh  T 9 T 9 H 7 T 9 H 8 T T T T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

12 Thái Tuệ Mẫn  T 9 T 9 H 8 T 10 T 8 T T T H 5 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

13 Hoàng Bình Minh H 5 H 6 H 6 H 5 H 7 H H H H 7 T 10 T T T T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ 

14 Lê Trần Bảo Ngân  T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T T T H 6 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

15 Nguyễn Thanh Ngân  H 6 H 6 H 5 H 5 H 5 H H T H 5 H 5 H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 

16 Trần Trọng Nghĩa H 7 H 7 T 9 T 10 H 6 T T T T 10 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

17 Trần Trung Nghĩa T 9 T 9 T 10 T 10 T 8 T T T T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

18 Trần Viết Nghĩa H 5 H 5 H 6 H 6 H 5 H H H H 5 H 6 H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 

19 Phạm Công Bảo Nguyên T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

Giá

o 

dục 

thể 

chất

Đọc 

sách

Hoạt 

động 

trải 

nghi

ệm

Y
êu

 n
ư

ớ
c

N
h

ân
 á

i

C
h

ăm
 c

h
ỉ

Phẩm chất chủ yếu

T
ru

n
g

 t
h

ự
c

T
rá

ch
 n

h
iệ

m

ST

T
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Nghệ 

thuật Tin học 

và Công 

nghệ (Tin 

học)

Tin học 

và Công 

nghệ 

(Công 

nghệ)

Đánh giá 

KQGD

Khen 

thưởng

C
h

ư
a

 l
ên

 l
ớ

p

Năng lực cốt lõi

Năng lực 

chung
Năng lực đặc thù

T
ự

 c
h

ủ
 v

à 
tự

 h
ọ

c

G
ia

o
 t

iế
p

 v
à 

h
ợ

p
 t

ác

G
Q

V
Đ

 v
à 

sá
n

g
 t

ạo

N
g

ô
n

 n
g

ữ

T
in

 h
ọ

c

T
h

ẩm
 m

ĩ

T
h

ể 
ch

ất

T
ín

h
 t

o
án

K
h

o
a 

h
ọ

c

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ

Tiếng 

Việt
Toán

Khoa 

học

Lịch sử 

và Địa 

lí

Tiếng 

Anh

Đạo 

đức

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 4B

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

G
h

i 
ch

ú



Giá

o 

dục 

thể 

chất

Đọc 

sách

Hoạt 

động 

trải 

nghi

ệm

Phẩm chất chủ yếu

ST

T
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục
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ú20 Võ Lê Khải Nguyên H 6 H 6 H 6 H 6 H 5 H H T H 6 H 8 T H T T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T 

21 Văn Trần Thiện Nhân H 7 H 8 H 6 T 9 H 5 H H T H 5 H 6 T H H T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 

22 Đỗ Thị Quỳnh Như  H 5 H 5 H 5 H 5 H 6 H H H H 5 H 5 H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 

23 Phan Thị Kiều Oanh  H 7 H 7 T 9 H 6 H 6 H T T H 7 T 9 T T T T T Đ T T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T T 

24 Châu Ngọc Phát H 8 H 7 H 7 T 9 H 5 H H H H 6 H 7 T T T T T Đ T T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T T 

25 Lê Minh Quân H 7 T 9 H 8 H 7 H 8 H T T H 8 H 8 T T T T T T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T 

26 Lê Hoàng Khánh Thi  T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T T T T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

27 Nguyễn Thị Thu Thuỷ  T 9 H 7 T 9 T 10 H 8 H T T H 7 H 8 T T H T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T T 

28 Phan Nguyễn Mai Thùy  H 6 H 5 H 5 H 7 H 5 H H H H 7 H 6 H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ 

29 Nguyễn Hữu Tiến H 7 T 5 H 8 H 5 H 7 H H H H 6 H 6 T H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 

30 Hồ Ngọc Quỳnh Trang  T 10 T 9 H 7 T 10 T 8 T T T H 6 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

31 Hồ Quỳnh Trâm  T 10 T 9 T 9 T 10 T 8 T T T H 6 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

32 Võ Ngọc Bích Trâm  H 5 H 5 T 9 H 6 H 5 H T H H 5 H 7 H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 

33 Nguyễn Lê Ngọc Trân  T 9 T 9 T 10 H 8 H 6 T T T T 9 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

34 Nguyễn Ái Việt H 5 H 5 H 6 H 6 H 6 H H H H 6 H 8 H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Hường Nguyễn Hữu Trãi

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP KT. HIỆU TRƯỞNG
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